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* Hãy chọn câu trả lời đúng nhất 

Câu 1: Trái Đất gồm ba lớp từ ngoài vào trong bao gồm lớp nào? 

A. Lớp Manti, lớp vỏ lục địa, lớp nhân. 

B. Lớp nhân trong, lớp Manti, lớp vỏ lục địa. 

C. Lớp vỏ Trái Đất, lớp Manti trên, lớp nhân trong. 

D. Lớp vỏ Trái Đất, lớp Manti, lớp nhân. 

Câu 2: Cho biết trạng thái vật chất của lớp vỏ Trái Đất? 

A. Lỏng. 

B. Từ lỏng tới quánh dẻo.  

C. Rắn chắc. 

D. Lỏng ngoài, rắng trong. 

Câu 3: Đặc điểm của lớp Manti là gì? 

A. Dày gần 3000 km, trạng thái từ quánh dẻo đến lỏng, nhiệt độ khoảng 1500 - 47000C. 

B. Dày gần 4000 km, trạng thái từ quánh dẻo đến lỏng, nhiệt độ khoảng 1700 - 49000C. 

C. Dày gần 2000 km, trạng thái từ quánh dẻo đến lỏng, nhiệt độ khoảng 4700 - 50000C. 

D. Dày gần 1000 km, trạng thái từ quánh dẻo đến lỏng, nhiệt độ khoảng 1500 - 40000C. 

Câu 4: Đặc điểm của lớp nhân là gì? 

A. Dày trên 1000 km, trạng thái từ lỏng đến rắn, nhiệt độ cao nhất khoảng 30000C. 

B. Dày trên 2000 km, trạng thái từ lỏng đến rắn, nhiệt độ cao nhất khoảng 47000C. 

C. Dày trên 3000 km, trạng thái từ lỏng đến rắn, nhiệt độ cao nhất khoảng 50000C. 

D. Dày trên 700 km, trạng thái từ lỏng đến rắn, nhiệt độ cao nhất khoảng 10000C. 

Câu 5: Thạch quyển được tạo thành bởi gì? 

A. Bộ phận vỏ lục địa và vỏ đại dương. 

B. Tầng badan, tầng trầm tích, tầng granit. 

C. Lớp vỏ Trái Đất cùng với phần trên của lớp Manti. 

D. Lớp vỏ Trái Đất. 

Câu 6: So với vỏ lục địa thì vỏ đại dương có gì?  

A. Độ dài lớn hơn, không có tầng granit. 

B. Độ dài nhỏ hơn, có tầng granit. 

C. Độ dài lớn hơn, có tầng granit. 

D. Độ dài nhỏ hơn, không có tầng granit. 



Câu 7: Theo em địa mảng nào tách xa địa mảng Á - Âu ở phía tây? 

A. Mảng Bắc Phi. 

B. Mảng Thái Bình Dương. 

C. Mảng Nam Mĩ. 

D. Mảng Phi. 

Câu 8: Những vùng bất ổn của Trái Đất thường nằm ở đâu? 

A. Giữa các đại dương. 

B. Các vùng gần cực. 

C. Vùng tiếp xúc các mảng kiến tạo. 

D. Trên các lục địa. 

Câu 9: Thế nào gọi là mảng kiến tạo? 

A. Thạch quyển bị chia cắt ra thành các mảng tương đối nhỏ. 

B. Thạch quyển bị chia cắt ra thành các mảng tương đối lớn. 

C. Thạch quyển bị chia cắt ra thành các mảng tương đối cao. 

D. Thạch quyển bị chia cắt ra thành các mảng tương đối thấp. 

Câu 10: Vỏ đại dương là gì? 

A. Là phần cấu tạo bởi đá bazan và có độ dày mỏng hơn (từ 5 đến 10 km). 

B. Là phần cấu tạo bởi đá bazan và có độ dày mỏng hơn (từ 3 đến 7 km). 

C. Là phần cấu tạo bởi đá bazan và có độ dày mỏng hơn (từ 6 đến 12 km). 

D. Là phần cấu tạo bởi đá bazan và có độ dày mỏng hơn (từ 2 đến 6 km). 

* Học sinh làm 10 câu trắc nghiệm vào trong tập. 

 

 


